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Đánh giá năng lực cung cấp nước của Hệ thống thủy lợi 3/2 
trong điều kiện hạn mặn tại tỉnh Trà Vinh

Nguyễn Văn Kệ Lê Hải Trí , Đinh Văn Duy , Trần Văn Tỷ
Học viên cao học, Trường Bách k rường Đại học Cần Thơ
Trường Bách khoa, Trường Đại học Cần Thơ

TỪ KHOÁ TÓM TẮT
Nhu cầu nước
Khả năng trữ nước
Biến đổi khí hậu
Hệ thống thủy lợi 3/2 tỉnh Trà Vinh

Mục tiêu của nghiên cứu này đánh giá khả năng trữ nước cung cấp nước cho sản xuất nông 
nghiệp, công nghiệp và dân sinh trong bối cảnh BĐKH của hệ thống thủy lợi (HTTL) tỉnh Trà Vinh. Trước 
tiên, hiện trạng công trình thủy lợi (CTTL) được đánh giá; trữ lượng nước hệ thống kênh và nhu cầu nước của 
các ngành dùng nước theo các kịch bản BĐKH giai đoạn 2030 và 2050 được ; từ đó đánh giá năng 
lực cung cấp nước của H . Kết quả cho thấy hiện trạng hệ thống CTTL hầu như đã hoàn thiện và khép kín, 
đảm bảo khả năng phòng/hạn chế xâm nhập mặn và khả năng trữ nước ngọt cung cấp cho cả vùng trong mùa 
khô hạn. Nhu cầu sử dụng nước bao gồm sinh hoạt, nông nghiệp và công nghiệp năm 2021 cho cả năm và 6 
tháng mùa khô lần lượt là 394,02×10 . Nhu cầu nước tăng lần lượt từ 130 % đến 195

tương ứng giai đoạn năm 2030 và 2050. Trong các tháng mùa khô ở các giai đoạn 2030 và 2050, hệ thống 
kênh trữ nước đáp ứng từ hơn 7 % đến gần 30 % nhu cầu dùng nước. Nếu chỉ cấp nước riêng cho sinh hoạt 
và công nghiệp thì khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng tăng lên từ 35 % đến gần 90

Giới thiệu

Việt Nam là một trong các quốc gia chịu tác động nặng nề của 
BĐK nước biển dâng (NBD) Ðồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL) 
là khu vực được đánh giá bị tác động nghiêm trọng của BÐKH, đặc biệt 
là tác động của NBD đến hoạt động canh tác nông nghiệp ở khu vực 
ven biển. NBD cùng với xâm nhập mặn (XNM) ngày càng gia tăng dẫn 
đến thiếu nguồn nước ngọt cung cấp đã tác động tiêu cực đến hoạt động 
canh tác nông nghiệp, công nghiệp và dân sinh của người dân vùng ven 
biển ÐBSCL Mặc dù ệ thống thủy lợi ở ĐBSCL trong thời 
gian qua đã được đầu tư xây dựng khá nhiều, nhưng chưa đồng bộ

liên vùng còn hạn chế dẫn đến việc trữ nước và điều tiết nước 
chưa mang lại hiệu quả cao Một số nghiên cứu gần đây cho thấy 
khả năng điều tiết nước thông qua vận hành công trình thủy lợi
hợp lý g điều kiện XNM đề xuất các giải pháp khai thác thích 
hợp nhằm nâng cao hiệu quả và hạn chế rủi ro thiên tai (hạn mặn) vùng 
nuôi thủy sản, trồng trọt ven biển ; đề xuất các giải pháp chuyển đổi 
cơ cấu sản xuất trong bối cảnh biến động nguồn nước thượng lưu, điều 
kiện khí hậu cực đoan ở ĐBSCL Một số nghiên cứu về 
đánh giá tài nguyên nước mặt cũng như nhu cầu nước cho các hoạt 
độ sản xuất nông nghiệp ở vùng ĐBSCL như đ hả ăng ấp 
ước ừ ồ Otuksa ản uất ại huyện Tịnh 
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ỉnh An Giang ận ồ hứa Ô Tà Sóc, vùng Bảy Núi, 
ỉnh An Giang ịch bản biến đổi ậu

Mục tiêu của nghiên cứu này đánh giá khả năng 
trữ nước cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và 
dân sinh của trong bối cảnh BĐKH tại huyện Trà Cú và một 
phần diện tích của các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, Châu Thành. Để 
thực hiện mục tiêu trên, trước , hiện trạng (theo loại, cấp 
công trình) được đánh giá; trữ lượng nước hệ thống kênh của 
3/2 và nhu cầu nước của các ngành dùng nước theo các kịch bản BĐKH 
giai đoạn 2030 và 2050 được tính toán; từ đó đánh giá năng lực cung 
cấp nước của H tại tỉnh Trà Vinh trong điều kiện hạn mặn

Phương pháp và khu vực nghiên cứu
2.1. Vị trí khu vực nghiên cứu

Khu vực nghiên cứu nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Trà 
Vinh và là vùng ngọt hóa của Dự án thủy lợi Nam Măng Thít (NMT), 
bao gồm phần lớn diện tích huyện Trà Cú và một phần diện tích huyện 
Cầu Ngang, Duyên Hải, Châu Thành; phía Bắc giáp 
giáp TL914, phía Đông giáp Kênh Thống Nhất, phía Tây giáp một phần 

tổng diện tích tự nhiên ha, chiếm % diện tích 
toàn tỉnh, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 
chiếm diện tích đất sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh

. Dân số 275.593 người, 27,05% dân số toàn tỉnh.
cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt còn cung cấp nước cho 
công nghiệp như Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 40.000 m
kinh tế Định An có tổng diện tích là 39.020 ha.

. Khu vực nghiên cứu

Thu thập số liệu

Số liệu được thu thập từ các nguồn như trình bày trong Bảng 1.

2.3. Đánh giá hiện trạng hệ thống công trình thủy lợi

Hiện trạng hệ thống công trình thủy lợi tại khu vực nghiên cứu 
được đánh giá theo các bước sau: (1) Thống kê số lượng các công trình 
thủy lợi, quy mô và cấp công trình; (2) Thống kê hiện trạng các công 

trình thủy lợi và định hướng phát triển trong tương lai; (3)Tính toán, 
thống kê trữ lượng nước (hữu dụng) trong kênh hiện trạng năm 2021 
và định hướng xây dựng phát triển HTTL trong tương lai đến năm 2030 

Bảng 1. Số liệu và nguồn số liệu
Số liệu Thời gian Nguồn

Số liệu khí tượng Trạm KTTV tỉnh Trà Vinh
Thủy văn (mực nước) Trạm KTTV tỉnh Trà Vinh
Số liệu, thông số công 
trình thủy lợi

Sở Nông nghiệp và PTNT 
tỉnh Trà Vinh

Địa hình các huyện Trà 

Hải, Cầu Ngang

Sở Nông nghiệp và 
tỉnh Trà Vinh

Thống kê dân số Niên giám thống kê tỉnh 
Trà Vinh năm 2021

Thống kê diện tích sản 
xuất nông nghiệp, lịch 
xuống giống

Sở Nông nghiệp và PTNT 
tỉnh Trà Vinh

Số liệu mặn, mực nước Công ty TNHH MTV Quản lý 

Đo vẽ hiện t ạng một số mặt cắt kênh

Xử lý số liệu BĐKH 

Số liệu nhiệt độ trung bình cao nhất, nhiệt độ trung bình thấp
nhất và lượng mưa được thu thập từ mô hình khí hậu toàn cầu của dự 
án đối chứng các mô hình khí hậu lần 6 – CMIP6 (được tải từ: 

) với số liệu trong giai đoạn hiện nay 
giai đoạn đến 2025) và tương lai (giai đoạn 20 5 đến 20

giai đoạn 20 5 đến 20 số liệu BĐKH được đánh giá độ tin cậy 
và hiệu chỉnh theo giá trị thực đo theo công thức chuyển đổi:
∆P (j)  =  P̅scen(j)

P̅contr(j)
;  ∆P (i, j)  =  ∆P (j)  ×  Pobs(i, j) (i = 1 ~ 31; j = 1 ~ 12)

∆T(j) =  T̅scen(j) − T̅contr(j);  ∆T(i, j) = Tobs(i, j) + ∆T (j)(i = 1 ~ 31; j = 1 ~ 12)
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Trong đó:  Pscen T̅scen lần lượt là lượng mưa trung bình tháng 
và nhiệt độ tháng (tối cao/tối thấp) theo các kịch bản;  Pcontr T̅contr

lần lượt là lượng mưa trung bình tháng và nhiệt độ tháng (tối cao/tối 
thấp) thực đo;  Pobs, Tobs lần lượt là lượng mưa trung bình ngày thực 
đo và nhiệt độ ngày (tối cao/tối thấp) thực đo.

Tính toán nhu cầu dùng nước

Nhu cầu dùng nước cho sinh hoạt
Nhu cầu nước sinh hoạt trung bình:

QSHTB = qi×Ni×fi
1000  (m3)

Trong đó q là tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt (lít/người/ngày); 
là tổng dân số trong vùng cấp nước (người) là tỷ lệ dân cư được 

cấp nước (q lấy theo tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006).
Trong nghiên cứu này, tỷ lệ gia tăng dân số được xác định:

Nt = N0 × (1 + i)n(người)
Trong đó N là dân số năm dự báo (người); N là dân số tính toán 

năm hiện tại (người); i là tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên (%); và n là tỷ 
số năm dự báo và năm dân số hiện tại.

) Nhu cầu dùng nước nông nghiệp
 Chăn nuôi
hu cầu nước cho gia súc, gia cầm được tính bao gồm nước cho 

gia súc, gia cầm uống và nước để vệ sinh chuồng trại. Tuỳ theo loại gia 
súc và chăn nuôi theo hình thức nào thì lượng nước dùng sẽ khác nhau. 
Do đó, ước tính nhu cầu nước bình quân cho từng cá thể, sau đó tính cho 
tổng số lượng cá thể và cộng với nước vệ sinh chuồng trại riêng b ệt

QCN = qi×Ni
1000

(m3)
Trong đó q là tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt (lít/con/ngày); N

là số lượng vật nuôi (con) (q : lấy theo tiêu chuẩn TCVN 4454:2012 và 
: lấy theo Niên giám thống kê (NGTK) tỉnh Trà Vinh năm 2021).

Bảng Nhu cầu dùng nước cho chăn nuôi
(nguồn: Sở NN&PTNT tỉnh Trà Vinh năm 2021)

Số lượng Năm 2021 Giai đoạn 2030 Giai đoạn 2050

Gia cầm

 Trồng trọt
Nước tưới cho cây trồng cho một đơn vị trên mặt ruộng thường 

tính theo hệ số tưới, phương pháp được thông dụng hiện nay là phương 
pháp tính của tổ chức lương nông thế giới. Nhu cầu tưới nước cho cây 
trồng 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖

IWRi = ETCi − Pei

Trong đó IWRi là lượng nước yêu cầu tưới trong thời đoạn thứ 
ETCi là lượng bốc thoát hơi nước trong thời đoạn thứ i (mm); 

Pei là lượng mưa hiệu quả trong thời đoạn thứ i (mm).
Lượng bốc thoát hơi nước của cây trồng 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶

ETC = ETO × KC

Trong đó ETC là lượng bốc thoát hơi nước cây trồng 
ETO là lượng bốc thoát hơi nước tham chiếu (mm/ngày); 

KC là hệ số cây trồng.
Xác định lượng bốc thoát hơi nước cây trồng tham chiếu ETO

ượng bốc thoát hơi nước từ bề mặt tham chiếu (là một loại cỏ giả định 
để đối chiếu, bề mặt các đặc điểm cụ thể theo tiêu chuẩn) được gọi là 
bốc thoát hơi nước cây trồng tham chiếu. Phương trình FAO Penman –
Monteith được sử dụng nhằm xác định giá trị bốc thoát hơi nước ET
là một hàm số phụ thuộc nhiều vào thông số thời tiết (số liệu về bức 
xạ, nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí và tốc độ gió) tại chỗ và khu 
vực xung quanh khu vực nghiên cứu. Vì vậy phương trình FAO Penman 
– Monteith được cho là phương pháp tiêu chuẩn tốt nhất để tính ET từ 
dữ liệu khí tượng.

 ET0 = 0,408∆(Rn−G)+γ 900
T+273u2(es−ea)

∆+γ(1+0,34u2)  ( mm
ngày)  

Trong đó ET0 là lượng bốc thoát hơi nước tham chiếu chung đối 
với cây trồng (mm/ngày); Rn: Bức xạ mặt trời trên bề mặt cây trồng 

G là mật độ dòng nhiệt trong đất (MJ/m T
nhiệt độ trung bình ngày tại vị trí 2 m từ mặt đất ( u2 là tốc độ gió 
tại chiều cao 2 m từ mặt đất (m/s); es là áp suất hơi nước bão hòa 

ea là áp suất hơi nước thực tế (kPa); ∆ là độ dốc của áp suất 
hơi nước trên đường cong quan hệ nhiệt độ (kPa/ γ là hằng số 
ẩm (kPa/

Ước tính lượng mưa hiệu quả Pe: Phương pháp dịch vụ giữ đất 
(SCS) của Phòng nông nghiệp Mỹ (USDA) được trình bày trong phần 
nước tưới tiêu của FAO:

Pe = 125 × (125 − 0,2Ptot)/125            Ptot ≤ 250mm
Pe = 125 + 0,1 × PtotPe                 Ptot > 250𝑚𝑚𝑚𝑚

Trong đó Pe là lượng mưa hiệu quả (mm/tháng); Ptot là lượng 
mưa trung bình tháng (mm/tháng).

Sử dụng chương trình Cropwat 8.0 tính toán nhu cầu nước cây 
trồng: (i) Nhu cầu nước tưới và kế hoạch tưới được tính theo từng loại 
cây trồng, theo từng ngày tuần hoặc tháng; (2) Có thể kết hợp mùa vụ 
với luân canh các loại cây trồng để tính toán.
iii) Nhu cầu nước cho công nghiệp

Nước dùng cho công nghiệp được tính theo mục 
33:2006 của Bộ Xây dựng như sau: Đối với công nghiệp sản xuất bia, 
sữa, đồ hộp, chế biến thực phẩm, giấy, dệt: 45 m /ha/ngày. Đối với các 
ngành công nghiệp khác: 22 m /ha/ngày. Riêng nhà máy Nhiệt điện 
Duyên Hải, nhu cầu nước thực tế là 40.000m / ngày đêm

Bảng Nhu cầu dùng nước cho công nghiệp
(nguồn: Sở NN&PTNT tỉnh Trà Vinh năm 2021)

Số lượng Năm Giai đoạn Giai đoạn 

Nhà máy nhiệt điện Duyên 
Hải (m

Khu kinh tế Định An 
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Trong đó:  Pscen T̅scen lần lượt là lượng mưa trung bình tháng 
và nhiệt độ tháng (tối cao/tối thấp) theo các kịch bản;  Pcontr T̅contr

lần lượt là lượng mưa trung bình tháng và nhiệt độ tháng (tối cao/tối 
thấp) thực đo;  Pobs, Tobs lần lượt là lượng mưa trung bình ngày thực 
đo và nhiệt độ ngày (tối cao/tối thấp) thực đo.

Tính toán nhu cầu dùng nước

Nhu cầu dùng nước cho sinh hoạt
Nhu cầu nước sinh hoạt trung bình:

QSHTB = qi×Ni×fi
1000  (m3)

Trong đó q là tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt (lít/người/ngày); 
là tổng dân số trong vùng cấp nước (người) là tỷ lệ dân cư được 

cấp nước (q lấy theo tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006).
Trong nghiên cứu này, tỷ lệ gia tăng dân số được xác định:

Nt = N0 × (1 + i)n(người)
Trong đó N là dân số năm dự báo (người); N là dân số tính toán 

năm hiện tại (người); i là tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên (%); và n là tỷ 
số năm dự báo và năm dân số hiện tại.

) Nhu cầu dùng nước nông nghiệp
 Chăn nuôi
hu cầu nước cho gia súc, gia cầm được tính bao gồm nước cho 

gia súc, gia cầm uống và nước để vệ sinh chuồng trại. Tuỳ theo loại gia 
súc và chăn nuôi theo hình thức nào thì lượng nước dùng sẽ khác nhau. 
Do đó, ước tính nhu cầu nước bình quân cho từng cá thể, sau đó tính cho 
tổng số lượng cá thể và cộng với nước vệ sinh chuồng trại riêng b ệt

QCN = qi×Ni
1000

(m3)
Trong đó q là tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt (lít/con/ngày); N

là số lượng vật nuôi (con) (q : lấy theo tiêu chuẩn TCVN 4454:2012 và 
: lấy theo Niên giám thống kê (NGTK) tỉnh Trà Vinh năm 2021).

Bảng Nhu cầu dùng nước cho chăn nuôi
(nguồn: Sở NN&PTNT tỉnh Trà Vinh năm 2021)

Số lượng Năm 2021 Giai đoạn 2030 Giai đoạn 2050

Gia cầm

 Trồng trọt
Nước tưới cho cây trồng cho một đơn vị trên mặt ruộng thường 

tính theo hệ số tưới, phương pháp được thông dụng hiện nay là phương 
pháp tính của tổ chức lương nông thế giới. Nhu cầu tưới nước cho cây 
trồng 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖

IWRi = ETCi − Pei

Trong đó IWRi là lượng nước yêu cầu tưới trong thời đoạn thứ 
ETCi là lượng bốc thoát hơi nước trong thời đoạn thứ i (mm); 

Pei là lượng mưa hiệu quả trong thời đoạn thứ i (mm).
Lượng bốc thoát hơi nước của cây trồng 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶

ETC = ETO × KC

Trong đó ETC là lượng bốc thoát hơi nước cây trồng 
ETO là lượng bốc thoát hơi nước tham chiếu (mm/ngày); 

KC là hệ số cây trồng.
Xác định lượng bốc thoát hơi nước cây trồng tham chiếu ETO

ượng bốc thoát hơi nước từ bề mặt tham chiếu (là một loại cỏ giả định 
để đối chiếu, bề mặt các đặc điểm cụ thể theo tiêu chuẩn) được gọi là 
bốc thoát hơi nước cây trồng tham chiếu. Phương trình FAO Penman –
Monteith được sử dụng nhằm xác định giá trị bốc thoát hơi nước ET
là một hàm số phụ thuộc nhiều vào thông số thời tiết (số liệu về bức 
xạ, nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí và tốc độ gió) tại chỗ và khu 
vực xung quanh khu vực nghiên cứu. Vì vậy phương trình FAO Penman 
– Monteith được cho là phương pháp tiêu chuẩn tốt nhất để tính ET từ 
dữ liệu khí tượng.

 ET0 = 0,408∆(Rn−G)+γ 900
T+273u2(es−ea)

∆+γ(1+0,34u2)  ( mm
ngày)  

Trong đó ET0 là lượng bốc thoát hơi nước tham chiếu chung đối 
với cây trồng (mm/ngày); Rn: Bức xạ mặt trời trên bề mặt cây trồng 

G là mật độ dòng nhiệt trong đất (MJ/m T
nhiệt độ trung bình ngày tại vị trí 2 m từ mặt đất ( u2 là tốc độ gió 
tại chiều cao 2 m từ mặt đất (m/s); es là áp suất hơi nước bão hòa 

ea là áp suất hơi nước thực tế (kPa); ∆ là độ dốc của áp suất 
hơi nước trên đường cong quan hệ nhiệt độ (kPa/ γ là hằng số 
ẩm (kPa/

Ước tính lượng mưa hiệu quả Pe: Phương pháp dịch vụ giữ đất 
(SCS) của Phòng nông nghiệp Mỹ (USDA) được trình bày trong phần 
nước tưới tiêu của FAO:

Pe = 125 × (125 − 0,2Ptot)/125            Ptot ≤ 250mm
Pe = 125 + 0,1 × PtotPe                 Ptot > 250𝑚𝑚𝑚𝑚

Trong đó Pe là lượng mưa hiệu quả (mm/tháng); Ptot là lượng 
mưa trung bình tháng (mm/tháng).

Sử dụng chương trình Cropwat 8.0 tính toán nhu cầu nước cây 
trồng: (i) Nhu cầu nước tưới và kế hoạch tưới được tính theo từng loại 
cây trồng, theo từng ngày tuần hoặc tháng; (2) Có thể kết hợp mùa vụ 
với luân canh các loại cây trồng để tính toán.
iii) Nhu cầu nước cho công nghiệp

Nước dùng cho công nghiệp được tính theo mục 
33:2006 của Bộ Xây dựng như sau: Đối với công nghiệp sản xuất bia, 
sữa, đồ hộp, chế biến thực phẩm, giấy, dệt: 45 m /ha/ngày. Đối với các 
ngành công nghiệp khác: 22 m /ha/ngày. Riêng nhà máy Nhiệt điện 
Duyên Hải, nhu cầu nước thực tế là 40.000m / ngày đêm

Bảng Nhu cầu dùng nước cho công nghiệp
(nguồn: Sở NN&PTNT tỉnh Trà Vinh năm 2021)

Số lượng Năm Giai đoạn Giai đoạn 

Nhà máy nhiệt điện Duyên 
Hải (m

Khu kinh tế Định An 

 

ầ ướ đ ề ệ Một số phương 
được đề xuất như Bảng 3 Phương án cấp nước: Nhu cầu nước 
cung cấp cho hiện trạng nông nghiệp năm 202 trong giai đoạn 
tương lai năm 2030 và giai đoạn năm 2050

Bảng Nhu cầu nước cho nông nghiệp qua các trường hợp
(nguồn: Sở NN&PTNT tỉnh Trà Vinh năm 2021)

đoạn

Cây ngắn ngày năm

Đông 
Đông

Cây lương 
thực (bắp) Đông 

Kết quả và thảo luận
ệ ạ ệ ố ủ ợ

Hiện trạng kênh rạch Kênh trục cấp 1: Có 25 tuyến kênh trục 
cấp 1 với tổng chiều dài 185 367m, cao trình đáy biến đổi 
m, một số kênh 4,0 m, bề rộng mặt phổ biến từ 20 ÷ 30 m, một số 
kênh rộng tới 40 ÷ 50 m Kênh cấp 2: Có tuyến kênh cấp 2, với 
tổng chiều dài m, cao trình đáy phổ biến từ 
một số kênh cao trình đáy bề rộng mặt phổ biến từ 10 ÷ 15 m, 
bề rộng 1 số kênh 15 ÷ 20 m Kênh cấp 3 nội đồng: Có 40 tuyến kênh, 
với tổng chiều dài kênh cấp 3 nội đồng cao trình phổ biến 
từ 0,9 m, bề rộng mặt bình quân diện tích 
tự nhiên khoảng 82.500 ha, với diện tích mặt nước kênh rạch khoảng 
658,4 ha, chiếm xấp xỉ 0,8 % diện tích tự nhiên.

Hiện trạng cống: Tổng số lượng cống KVNC đang do Công ty 
TNHH MTV Quản lý khai thác quản lý công trình thủy lợi Trà Vinh vận 
hành khai thác gồm 25 cống, trong đó có 20 cống đầu tư xây dựng từ 
những năm 1991 đến 2006, 5 cống đầu tư giai đoạn năm 2020; 20 cống 
có loại cửa van phẳng đóng mở theo triều, 5 cống vận hành cưỡng bức 
bằng điện; có 15 cống loại nhỏ có kích thước cửa < 5m, 10 cống vừa 
có kích thước cửa từ 5

Cùng với các công trình thủy lợi khác trong vùng dự án Nam 
Măng T cơ bản đáp ứng khoảng 75% năng lực thiết kế 
(Theo báo cáo kết quả hoạt động của công trình thủy lợi Nam Măng 
Thít của công ty TNHH MTV QLKT Công trình Thủy Lợi Trà Vinh ngày 

Có thể thấy, những CTTL hiện có gần như chưa đồng bộ 
từ đầu mối tới mặt ruộng do nguồn kinh phí có hạn; do đó năng lực 
phục vụ chưa được đảm bảo theo yêu cầu thiết kế. Bên cạnh đó, hàng 
năm sau mỗi mùa mưa lũ, thì tình trạng bồi lắng hệ thống kênh mương 
nội đồng, đã dẫn tới tình trạng những hệ thống kênh này không còn đủ 
năng lực chuyển tải lượng nước phục vụ tưới và tiêu. Một số tuyến trục 
kênh chính và kênh cấp I, II đã bị bồi lắng khá nhiều (Kênh Trà Cú, Trà 

Mềm, Thống Nhất, Kênh 3/2, Kênh, kênh Long Hiệp –
Cụt, ...) gây ảnh hưởng đến việc dẫn nước cấp trong mùa khô và tiêu 
nước trong mùa lũ.

Diễn biến xâm nhập mặn

đến cho thấy mặn xâm nhập ảnh hưởng đến KVNC 
từ tháng 12 năm trước đến tháng 5 năm sau; độ mặn tăng dần từ 
2 đến tháng 4 và đạt cao nhất ở tháng , 4 về nồng độ và chiề
nhập tính từ cửa sông. Trong thời gian này các cống liên quan đến 

vận hành đóng cửa ngăn mặn trữ nước , vào thời điểm 
triều kém, có những mặn ngoài sông lớn giảm dưới 1
thủ tiếp nước vào nội đồng. Để thực hiện được việc này thì phải chuyển 
đổi thay thế những cửa van phẳng vận hành đóng mở theo triều bằng 
cửa đóng mở cưỡng bức vận hành chủ động để tranh thủ “gạn ngọt”
đưa nước vào nội đồng, đồng thời khi độ mặn vượt ngưỡng cho phép 
thì đóng lại để ngăn mặn; độ mặn giảm dần ở các tháng còn lại của mùa 

Tranh thủ giai đoạn giảm mặn trong giai đoạn thời gian từ tháng 
6 đến tháng 12 để vận hành các cửa cống để lấy nước ngọt vào hệ thống 
kết hợp tiêu xổ phèn mặn, các chất ô nhiễm môi trường.

Hướng xâm nhập mặn từ sông Hậu

 Độ mặn cống Trà Cú

b) Độ mặn cống Cần Chông
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Hướng xâm nhập mặn từ sông Cổ Chiên

 Độ mặn cống Láng Thé

d) Độ mặn cống Cái Hóp
Diễn biến mặn theo các giai đoạn tại các vị trí cống tại KVNC

. Kết quả tính toán BĐKH

Sự thay đổi nhiệt độ và lượng mưa hàng tháng theo các kịch bản 
BÐKH cho thấy, nhiệt độ cao nhất, nhiệt độ thấp nhất giai đoạn đến 
năm 2030 và đến năm 2050 tă trong khi lựợng mưa tăng không đáng 
kể ( a đến ). Vào mùa khô, lượng mưa giảm từ đế
tháng 3 và trong mùa mưa, lượng mư ăng từ tháng 4 đến tháng
Tranh thủ giai đoạn mưa nhiều (tháng 10, 11) trữ nước ngọt trong hệ 
thống kênh, mương để sử dụng cho mùa khô năm sau.

a) Nhiệt độ cao nhất và lượng mưa năm 2030

b) Nhiệt độ thấp nhất và lượng mưa năm 2030

c) Nhiệt độ cao nhất và lượng mưa năm 2050

d) Nhiệt độ thấp nhất và lượng mưa năm 2050
Dự báo nhiệt độ và lượng mưa tại các thời đoạn nghiên cứu

Cụ thể theo các kịch bản BĐKH (SSP2.6, SSP 4.5, SSP 8.5) ệ
độ ất tăng cao nhất theo các giai đoạ ị ản đều tăng vào 
tháng 4, dao độ ừ đế ế ả ấ ệt độ

ấ ự ến độ ủ ừ ị ả ệt độ
ấ ấ ự ến độ ị ả ả năng biến đổ ấ

thườ ủ ệt độ càng gia tăng. Nhiệt độ ấ ất tăng cao nhấ
cho giai đoạ ị ản đều vào tháng 5, dao độ ừ đế

Nhu cầu nước

thể hiện nhu cầu nước sinh hoạt
nghiệp và công nghiệp theo từng giai đoạn các năm 202
năm 2030 và năm 2050 theo các trường hợp (TH) cấp nước được đề 
xuất và tương ứng với từng kịch bản BĐKH. hu cầu nước 

theo hiện trạng năm 202 cả năm và lần lượt 
; đến năm 2030 tương ứng với 

từng kịch bản BĐKH lần lượt là
cho cả năm, 

đến năm 2050 tương ứng với 
từng kịch bản BĐKH lần lượt là 

cho cả năm, 
. Kết quả trên cho thấy nhu cầu 

dùng nước cho các ngành dùng nước tăng lên theo từng giai đoạn



JOMC 93

Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 13 Số 05 năm 2023

 

Hướng xâm nhập mặn từ sông Cổ Chiên

 Độ mặn cống Láng Thé

d) Độ mặn cống Cái Hóp
Diễn biến mặn theo các giai đoạn tại các vị trí cống tại KVNC

. Kết quả tính toán BĐKH

Sự thay đổi nhiệt độ và lượng mưa hàng tháng theo các kịch bản 
BÐKH cho thấy, nhiệt độ cao nhất, nhiệt độ thấp nhất giai đoạn đến 
năm 2030 và đến năm 2050 tă trong khi lựợng mưa tăng không đáng 
kể ( a đến ). Vào mùa khô, lượng mưa giảm từ đế
tháng 3 và trong mùa mưa, lượng mư ăng từ tháng 4 đến tháng
Tranh thủ giai đoạn mưa nhiều (tháng 10, 11) trữ nước ngọt trong hệ 
thống kênh, mương để sử dụng cho mùa khô năm sau.

a) Nhiệt độ cao nhất và lượng mưa năm 2030

b) Nhiệt độ thấp nhất và lượng mưa năm 2030

c) Nhiệt độ cao nhất và lượng mưa năm 2050

d) Nhiệt độ thấp nhất và lượng mưa năm 2050
Dự báo nhiệt độ và lượng mưa tại các thời đoạn nghiên cứu

Cụ thể theo các kịch bản BĐKH (SSP2.6, SSP 4.5, SSP 8.5) ệ
độ ất tăng cao nhất theo các giai đoạ ị ản đều tăng vào 
tháng 4, dao độ ừ đế ế ả ấ ệt độ

ấ ự ến độ ủ ừ ị ả ệt độ
ấ ấ ự ến độ ị ả ả năng biến đổ ấ

thườ ủ ệt độ càng gia tăng. Nhiệt độ ấ ất tăng cao nhấ
cho giai đoạ ị ản đều vào tháng 5, dao độ ừ đế

Nhu cầu nước

thể hiện nhu cầu nước sinh hoạt
nghiệp và công nghiệp theo từng giai đoạn các năm 202
năm 2030 và năm 2050 theo các trường hợp (TH) cấp nước được đề 
xuất và tương ứng với từng kịch bản BĐKH. hu cầu nước 

theo hiện trạng năm 202 cả năm và lần lượt 
; đến năm 2030 tương ứng với 

từng kịch bản BĐKH lần lượt là
cho cả năm, 

đến năm 2050 tương ứng với 
từng kịch bản BĐKH lần lượt là 

cho cả năm, 
. Kết quả trên cho thấy nhu cầu 

dùng nước cho các ngành dùng nước tăng lên theo từng giai đoạn

 

 Nhu cầu nước cả năm

b) Nhu cầu nước 6 tháng mùa khô
Nhu cầu nước tại khu vực nghiên cứu

 Tỷ trọng giữa nhu cầu nước mùa khô so với cả năm

Nhu cầu nước chi tiết theo tháng
Lượng nước sử dụng tại các tháng mùa khô tại KVNC

thể hiện ỷ trọng giữa nhu cầu nước
nước trong 6 tháng mùa khô so với nhu cầu nước cả năm 

từng giai đoạn tương ứng với từng kịch bản BĐKH lần lượt là 80,95%

. Qua đó cho thấy nhu cầu dùng nước trong 6 tháng 

chiếm tỷ trọng rất lớn từ 67% trở lên thể hiện 
hu cầu nước dùng nước chi tiết ng nước

năm hiện trạng các TH cấp nước được đề 
xuất tương ứng với từng kịch bản BĐKH Qua kết quả trên cho thấy, 
nhu cầu nước là cao nhất thời điểm này là đầu vụ lúa 
vụ Đông Xuân, giai đoạn mạ cần rất nhiều nước tưới hu cầu nước 
giảm dần trong tháng đến tháng 3 thời điểm cây lúa đã lớn và giai 
đoạn cuối vụ Đông Xuân nên nhu cầu sử dụng nước giảm; sau đó tăng 
ở tháng 4 đây là đầu vụ lúa Hè Thu, nên cần sử dụng nhiều nước tưới.

mực nước theo các kịch bản BĐKH

ới các tần suất đảm bảo cấp nước theo từng giai đoạn các năm 
, 2030 và năm 2050 tương ứng với từng kịch bản BĐKH và kịch bản
mực nước trong kênh từ 5 đến 1 Khả năng 

trữ nước trong kênh từ 9,34 đến 11,74
Trong trường hợp không thể vận hành các cống lấy nước vào nội 

đồng được trong các tháng mùa khô do nồng độ mặn tăng cao thì khả 
năng đáp ứng nhu cầu nước theo tháng được thể hiện trên Hình 9a và 
9b. Có thể thấy hầu hết các tháng mùa khô ở các giai đoạn năm 2030 
và năm 2050 hệ thống kênh trữ nước đáp ứng từ hơn 7% đến gần 30% 
nhu cầu dùng nước tại KVNC. Riêng tháng 5 do vào các tháng đầu mùa 
mưa nên áp lực về sử dụng nước giảm khi nhu cầu đảm bảo cấp tăng 
từ 39,79 % đến 64,3 %. Nếu chỉ cấp nước riêng cho SH và CN thì khả 
năng đáp ứng nhu cầu sử dụng tăng lên từ 35 % đến gần 90

 Cao trình mực nước theo các kịch bản và phần trăm 
đảm bảo cấp nước

b) Khả năng trữ nước trong kênh hiện tại (2021) và tương lai (2030 
và 2050) tương ứng với Mức đảm bảo 75

mực nước theo các kịch bản và phần trăm đảm bảo 
cấp nước
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 Cấp nước năm hiện tại và dự báo năm 2030

 Cấp nước năm hiện tại và dự báo năm 2050
Phần trăm đảm bảo cấp nước

 Ưu tiên cấp nước cho SH và CN hiện tại và năm 2030

b) Ưu tiên cấp nước cho SH và CN hiện tại và năm 2050
Phần trăm đảm bảo ưu tiên cấp nước cho SH và CN

Kết luận

Từ kết quả phân tích trên, ta thấy hiện trạng hệ thống CTTL hầu 
như đã hoàn thiện và khép kín đảm bảo khả năng phòng/hạn chế XNM
và khả năng trữ nước ngọt cung cấp cho cả vùng trong mùa khô hạn.
Nhu cầu sử dụng nước bao gồm sinh hoạt, nông nghiệp và công nghiệp
theo hiện trạng năm 202 cả năm và lần lượt là 

. Nhu cầu nước tăng lần lượt khoảng 
từ 130 % đến 195 % tương ứng giai đoạn năm 2030 và 2050.
mùa khô ở các giai đoạn năm 2030 và năm 2050 hệ thống kênh trữ
nước đáp ứng từ hơn 7 % đến gần 30 % nhu cầu dùng nước tại KVNC. 
Nếu chỉ cấp nước riêng cho SH và CN khả năng đáp ứng nhu cầu sử 
dụng tăng lên từ 35 % đến gần 90
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